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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnKhũKpă
18DQ580302000
1

0F3.63.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTàiHuỳnh Tấn
18DQ580302000
5

0F0.01.0ĐA. Nền và móng

0F0.02.0Anh văn CN (QL-KTXD)

0F3.82.0An toàn và môi trường lao động

0F3.63.0Địa kỹ thuật

0F3.72.0Cơ học cơ sở

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

0F3.92.0Kinh tế học

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHoanLê Huy
18DQ580302000
9

0F3.22.0Cơ học cơ sở

0F3.32.0Đo bóc và kiểm soát KL CTXD

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLongĐặng Kim
18DQ580302001
1

0F3.82.0Đo bóc và kiểm soát KL CTXD

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHiểnNguyễn
18DQ580302001
2

0F3.32.0Đo bóc và kiểm soát KL CTXD

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThắngTrần Thế
18DQ580302001
3

0F3.92.0Kinh tế học

0F3.92.0Kinh tế xây dựng 2

0F3.03.0Địa kỹ thuật

0F1.92.0Cơ học cơ sở

0F3.82.0Đo bóc và kiểm soát KL CTXD

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnVươngHuỳnh Thanh
18DQ580302001
6

0F3.61.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnQuỳnhPhan Long Nhật
18DQ580302001
8

0F0.01.0ĐA. Nền và móng

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

0F3.93.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F3.33.0Địa kỹ thuật

0F0.02.0Anh văn CN (QL-KTXD)
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Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnKhaPhan Võ Thúy
18DQ580302002
1

0F3.52.0Đo bóc và kiểm soát KL CTXD

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2


